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CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG 1 

BÀI TẬP 2 

Ngày phát: 09/11/2021 

Hạn nộp: 8h20, 23/11/2021 

Học viên được yêu cầu chỉ nộp bản điện tử 

 

 

Câu hỏi 1. Để thiết kế một thí nghiệm khảo sát độ pH trong nước mưa tại một khu vực bị ô nhiễm 

nặng do khí thải, chúng ta biết được độ lệch chuẩn của độ pH trong các mẫu khảo sát (từ các 

nghiên cứu trước) có thể nằm trong khoảng 0.5. Chúng ta mong muốn rằng với độ tin cậy 98%, 

biên độ của sai số (margin of error) của độ pH đo được sẽ nằm trong khoảng 0.1.  

a) Để đạt được mức chính xác trên, chúng ta cần lấy cỡ mẫu là bao nhiêu (đo bao nhiêu lần)? 

Chúng ta có thể lấy tất cả số đo trên trong cùng một cơn mưa hay không? Vì sao? 

b) Trong một thí nghiệm liên quan, chúng ta muốn khảo sát mức chênh lệch độ pH trong nước mưa 

giữa khu vực bị ô nhiễm trên và khu vực được cho là không bị ô nhiễm. Với độ tin cậy 90% và 

mong muốn ước lượng mức chênh lệch độ pH giữa hai khu vực trên có biên độ sai số (margin of 

error) không quá 0.1, chúng ta cần phải lấy bao nhiêu số đo độ pH tại từng khu vực.  

Giả sử rằng chúng ta lấy cùng cỡ mẫu ở hai khu vực, và độ lệch chuẩn có thể có của độ pH trong 

các mẫu khảo sát vẫn là 0.5 như trên.  

 

Câu hỏi 2. Nhiệt độ cơ thể trung bình của 100 người khỏe mạnh tham gia một nghiên cứu khoa 

học là 36.81oC với độ lệch chuẩn là 0.73oC. 

a) Các anh/chị hãy xây dựng khoảng tin cậy 99% của giá trị nhiệt độ cơ thể trung bình của người 

khỏe mạnh. 

b) Giá trị nhiệt độ cơ thể người 37oC được dùng rộng rãi có nằm trong ước lượng khoảng tính trong 

câu a không? Nếu không, các anh chị có kết luận gì về kết quả này? 

c) Trong 100 người tham gia khảo sát, 55 người là nữ và 45 người là nam. Kết quả đo thân nhiệt 

của nam và nữ được tổng kết trong bảng dưới đây 

 Nam Nữ 

Trung bình (oC) 36.73 36.88 

Độ lệch chuẩn (oC) 0.7 0.74 

Các anh/chị hãy xây dựng khoảng tin cậy 95% của chênh lệch thân nhiệt trung bình của nam và nữ 

từ kết quả khảo sát trên. Kết luận chúng ta có thể rút ra từ khoảng tin cậy này là gì? 
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Câu hỏi 3. Kiểm định giả thuyết cho rằng kết quả khảo sát ở Câu hỏi 2 cho thấy sự khác biệt so với 

với giá trị nhiệt độ cơ thể 37oC thường được dùng rộng rãi. 

a) Hãy thực hiện kiểm định sử dụng phương pháp p-value và phương pháp giá trị tới hạn (critical 

value), sử dụng mức ý nghĩa alpha = 0.05. So sánh kết quả và rút ra kết luận từ hai phương pháp 

kiểm định. 

b) Giá trị nhiệt độ cơ thể trung bình của con người 37oC được xác định bởi một bác sỹ người Đức 

vào năm 1868 sau khi khảo sát 1 triệu người. Các anh/chị có thể kết luận gì về kết quả nghiên cứu 

của vị bác sỹ người Đức và kết quả khảo sát trong câu hỏi này? 

 

Câu hỏi 4. Các phân tích mẫu nước từ 100 hộ gia đình từ hai nhánh cấp nước trong thành phố cho 

thấy các giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của nồng độ chì trong nước (mg/L) như trong bảng 

dưới đây. 

 Nhánh 1 Nhánh 2 

Cỡ mẫu 150 150 

Trung bình (mg/L) 36.9 35.1 

Độ lệch chuẩn (mg/L) 6.5 7 

a) Các anh/chị hãy tính trị thống kê tương ứng và p-value để kiểm định sự chênh lệnh của trung 

bình nồng độ chì giữa hai nhánh cấp nước. 

b) Ước lượng khoảng tin cậy 95% mức chênh lệch trung bình nồng độ chì giữa hai nhánh cấp nước. 

c) Giả sử rằng thành phố chỉ thực sự quan ngại nếu chênh lệch về nồng độ chì trong nước giữa hai 

nhánh cấp nước bất kỳ vượt quá mức 5mg/L. Dựa trên tính toán khoảng tin cậy đã tính trong câu b, 

các anh chị có kết luận gì mức ý nghĩa thống kê trong tương quan với thực tiễn quan ngại của thành 

phố về chất lượng nước (đặc biệt trong trường hợp của hai nhánh cấp nước trong câu hỏi này)? 

 

Câu hỏi 5. Mức serum cholesterol của 50 người trong một nhóm dân cư được thống kê trong bảng 

dưới đây: 

142 303 306 236 365 144 204 243 268 235 

301 321 174 203 258 166 177 248 206 252 

265 288 271 224 263 236 257 218 276 298 

282 228 214 263 221 242 180 206 248 261 

305 230 307 190 237 286 307 278 276 252 

a) Các anh/chị hãy vẽ biểu đồ tần suất (histogram) của bộ dữ liệu khảo sát trên và có nhận định gì 

về phân phối của bộ dữ liệu này? 

b) Tính độ tin cậy 90% của mức serum cholesterol bình quân của nhóm dân cư bằng cách sử dụng 

phân phối t và sử dụng phân phối z (áp dụng Định lý giới hạn trung tâm). Các anh chị có nhận xét 

gì về hai cách tính trên? 
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Câu hỏi 6. Một nhà địa chất học thu thập thập 20 mẫu quặng giống nhau và chia làm hai nhóm để 

thử nghiệm hai phương pháp xác định hàm lượng titanium trong từng mẫu. Các kết quả hàm lượng 

titanium từ 2 nhóm được trình bày trong bảng dưới đây: 

Phương pháp 1 Phương pháp 2 

0.010 0.010 0.010 0.015 0.014 0.011 0.013 0.014 0.009 0.013 

0.011 0.008 0.016 0.014 0.012 0.010 0.019 0.015 0.011 0.013 

a) Kiểm định giả thuyết cho rằng hai phương pháp cho ra kết quả hàm lượng titanium khác nhau. 

b) Xây dựng khoảng tin cậy 95% của chênh lệch hàm lượng titanium xác định từ 2 phương pháp. 

So sánh kết quả này với kết luận từ câu a. 

 

Câu hỏi 7. Một công ty tiến hành thử nghiệm ảnh hưởng của việc phát nhạc trong văn phòng đến 

thời gian (số phút trung bình mỗi giờ) nhân viên rời khỏi văn phòng tại 7 chi nhánh và cho kết quả 

như trong bảng dưới đây. 

Chi nhánh 1 2 3 4 5 6 7 

Không phát nhạc 8 8 6 4 5 8 5 

Có phát nhạc 5 5 7 6 7 8 7 

Các anh/chị có kết luận gì về ảnh hưởng của việc phát nhạc và không phát nhạc đến thời gian rời 

văn phòng của nhân viên tại 7 chi nhánh trên. Tính mức p-value tương ứng và giải thích kết quả. 

 

Câu hỏi 8. Một thiết bị đếm sản phẩm được nhà sản xuất đảm bảo có độ chính xác đến mức 2 sản 

phẩm. Các thử nghiệm đếm sản phẩm sử dụng thiết bị trên cho các kết quả lần lượt là 353, 351, 

350 và 355.  

a) Xây dựng khoảng tin cậy 90% của phương sai của thiết bị trên. 

b) Kiểm định giả thuyết cho rằng độ lệch chuẩn của thiết bị trên là lớn hơn 0.8. Sử dụng alpha = 0.05. 

 

Câu hỏi 9. Một khảo sát về mức chi tiêu cho các nhu cầu không thiết yếu so với thu nhập hằng 

tháng của 196 sinh viên có đi làm thêm cho kết quả như dưới đây: 

 Không chi 

hoặc rất ít 

Một phần nhỏ 

thu nhập 

Khoảng một 

nửa thu nhập 

Phần lớn 

thu nhập 

Tất cả 

thu nhập 

Nam 73 12 6 4 3 

Nữ 57 15 11 9 6 

Các anh/chị hãy phân tích mối quan hệ giữa mức chi tiêu so với giới tính, và trình bày các kết quả 

phân tích thống kê liên quan. 

---HẾT--- 


